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I. KẾ HOẠCH MÔN TIN LỚP 11. (Theo CT GDPT 2018 – Bộ sách Cánh Diều)
1. Phân phối chương trình môn học Tin học 11 theo định hướng ICT 
Cả năm:35 tuần (70 tiết); Học kì I: 18 tuần (36 tiết); Học kì II: 17 tuần (34 tiết)


	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THƯC 
THẾ GIỚI THIẾT BỊ SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

	1
	Bài 1: Bên trong máy tính
	2
(Tiết 1 đến 2)
	Tuần 1
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	2
	Bài 2: Khám phá thiết bị số thông minh
	2
(Tiết 3 đến 4)
	Tuần 2
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, thước kẻ, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	3
	Bài 3: Khái quát về hệ điều hành
	2
(Tiết 5 đến 6)
	Tuần
3
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	4
	Bài 4: Thực hành với các thiết bị số
	1
(Tiết 7)
	Tuần
4
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Phòng TH tin học

	5
	Bài 5: Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm.
	2
(Tiết 8 đến 9)
	Tuần 4, 5 
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG

	6
	Bài 1: Lưu trữ trục tuyến.
	2 
(Tiết 10 đến 11)
	Tuần 5, 6
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, thước kẻ, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	7
	Bài 2: Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm.
	1
(Tiết 12)
	Tuần 6
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, thước kẻ, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	8
	Bài 3: Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội.
	1
(Tiết 13)
	Tuần 7
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	9
	Bài 4: Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử.
	1
(Tiết 14)
	Tuần 7
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	10
	Ôn tập giữa học kì I
	1
(Tiết 15)
	Tuần 8
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	11
	Bài kiểm tra giữa học kì I
	1
(Tiết 16)
	Tuần 8
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
ỨNG XỬ VĂN HÓA VÀ AN TOÀN TRÊN MẠNG (2 tiết)

	12
	Bài 1: Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng.
	2
(Tiết 17 đến 18)
	Tuần 9
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

	13
	Bài 1: Bài toán quản lí cơ sở dữ liệu
	2
(Tiết 19 đến 20)
	Tuần 10
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	14
	Bài 2: Bảng và khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
	2
(Tiết 21 đến 22)
	Tuần 11
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	15
	Bài 3:Quan hệ giữa các bảng và khóa ngoài
	2
(Tiết 23 đến 24)
	Tuần 12
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	16
	Bài 4: Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu.
	2
(Tiết 25 đến 26)
	Tuần 13
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	17

	Bài 5: Truy vấn trong CSDL quan hệ.
	2
 (Tiết 27 đến 28)
	Tuần 14
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng 
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	18
	Bài 6: Truy vấn trong CSDL quan hệ(tiếp theo)
	2
(Tiết 29 đến 30)
	Tuần 15
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	19
	ÔN TẬP
	1
(Tiết 31)
	Tuần 16
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	20
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I
	1
(Tiết 32)
	Tuần 16
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	21
	Bài 7: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu.
	2
(Tiết 33 đến 34)
	Tuần 17
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	22
	Bài 8: Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL.
	1
(Tiết 35)
	Tuần 18
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ EICT: ỨNG DỤNG TIN HỌC
PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH LÀM VIDEO (14 tiết)

	23
	Bài 1: Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP
	2
(Tiết 36 đến 37)
	Tuần 18, 19
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	24

	Bài 2: Tẩy xóa ảnh trong GIMP.
	2
(Tiết 38 đến 39)
	Tuần 19, 20
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	25
	Bài 3: Tạo ảnh động trong GIMP.
	2
(Tiết 40 đến 41)
	Tuần  20, 21
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	26
	Bài 4: Giới thiệu phần mềm làm video ANIMIZ.
	1
(Tiết 42)
	Tuần   21
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	27
	Bài 5: Chỉnh sửa video trên ANIMIZ.
	2
(Tiết 43 đến 44)
	Tuần   22
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	28
	Ôn tập
	1
(Tiết 45)
	Tuần 23
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	29
	Kiểm tra giữa kì II
	1
(Tiết 46)
	Tuần 23
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	30
	Bài 6: Làm phim hoạt hình trên ANIMIZ.
	2
(Tiết 47 đến 48)
	Tuần   24
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	31
	Bài 7: Thực hành tổng hợp.
	2
(Tiết 49 đến 50)
	Tuần   25
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	CHỦ ĐỀ FICT: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU (16 tiết)

	32
	Bài 1: Làm quen với Microsoft Access

	2
(Tiết 51 đến 52)
	Tuần 26
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, thước kẻ, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	33
	Bài 2: Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.
	2
(Tiết 53 đến 54)
	Tuần 27
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	34
	Bài 3: Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu.
	2
(Tiết 55 đến 56)
	Tuần 28
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	35
	Bài 4: Tạo và sử dụng biểu mẫu.
	2
(Tiết 57 đến 58)
	Tuần 29
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	36
	Bài 5: Thiết kế truy vấn.
	2
(Tiết 59 đến 60)
	Tuần 30
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	37
	Bài 6: Tạo báo cáo đơn giản.
	2
(Tiết 61 đến 62)
	Tuần 31
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	38
	Bài 7: Chỉnh sửa các thành phần giao diện.
	2
(Tiết 63 đến 64)
	Tuần 32
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	39
	Bài 8:Hoàn tất ứng dụng.
	2
(Tiết 65 đến 66)
	Tuần 33
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	40
	ÔN TẬP
	1
 (Tiết 67)
	Tuần 34
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	41
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II
	1
(Tiết 68)
	Tuần 34
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ G: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC 
 GIỚI THIỆU NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (2 tiết)

	42
	Bài 1: Nghề quản trị cơ sở dữ liệu
	2
(Tiết 69 đến 70)
	Tuần 35
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học



2. Cơ số điểm.
	HỌC KÌ I
	HỌC KÌ II

	Số ĐKT
Thường xuyên
	Số ĐKT
giữa kì
	Số ĐKT
cuối kì
	Số ĐKT Thường xuyên
	Số ĐKT giữa kì
	Số ĐKT
cuối kì

	Lớp 11B1; 11B2; 11B8, 11B9, 11B10
	Lớp 11B1; 11B2; 11B8, 11B9, 11B10
	Lớp 11B1; 11B2; 11B8, 11B9, 11B10
	Lớp 11B1; 11B2; 11B8, 11B9, 11B10
	Lớp 11B1; 11B2; 11B8, 11B9, 11B10
	Lớp 11B1; 11B2; 11B8, 11B9, 11B10

	3
	1
	1
	3
	1
	1



3. Chuyên đề chuyên môn
	Thời gian
	Khối
	Tên bài học/Hình thức tổ chức

	Tháng 3/2025
	11
	Cơ sở dữ liệu quan hệ



II. KẾ HOẠCH MÔN TIN LỚP 12. (Theo CT GDPT 2018 – Bộ sách Cánh Diều)
1. Phân phối chương trình môn học Tin học 12 theo định hướng ICT 
Cả năm:35 tuần (70 tiết); Học kì I: 18 tuần (36 tiết); Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC GIỚI THIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

	1
	Bài 1.Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
	2
(Tiết 1 đến 2)
	Tuần 1
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	2
	Bài 2. Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (tiếp theo)
	2
(Tiết 3 đến 4)
	Tuần 2
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, thước kẻ, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG INTERNET KẾT NỐI MẠNG

	3
	Bài 1. Cơ bản về mạng máy tính
	2
(Tiết 5 đến 6)
	Tuần 3
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	

	4
	Bài 2. Mô hình và các giao thức mạng
	2
(Tiết 7 đến 8)
	Tuần 4
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	5
	Bài 3. Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng
	2
(Tiết 9 đến 10)
	Tuần 5
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, LUẬT PHÁP VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

	6
	Giữ gìn nhân văn trong thế giới ảo
	2
(Tiết 11đến 12)
	Tuần 6
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	7

	Ôn Tập 
	1
(Tiết 13)
	Tuần 7
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	8
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
	1
(Tiết 14)
	Tuần 7
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TRANG WEB TẠO BỞI MÁY TÍNH

	9
	Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
	2
(Tiết 15 đến 16)
	Tuần   8
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	10
	Bài 2. Định dạng văn bản và tạo siêu liên kết
	2
(Tiết 17 đến 18)
	Tuần 9
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	11
	Bài 3. Thực hành định dạng văn bản và tạo siêu liên kết
	2
(Tiết 19 đến 20)
	Tuần 10
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	12
	Bài 4. Trình bày nội dung dưới dạng danh sách và bảng biểu
	2
(Tiết 21 đến 22)
	Tuần   11
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	13
	Bài 5. Chèn hình ảnh, âm thanh, video và sử dụng khung
	2
(Tiết 23 đến 24)
	Tuần   12
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	14
	Bài 6. Tạo biểu mẫu
	2
(Tiết 25 đến 26)
	Tuần   13
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	15
	Bài 7. Thực hành tạo biểu mẫu
	2
(Tiết 27 đến 28)
	Tuần   14
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	16
	Bài 8. Làm quen với CSS
	2
(Tiết 29 đến 30)
	Tuần   15
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	17
	Bài 9. Thực hành định dạng một số thuộc tính CSS
	2
(Tiết 31 đến 32)
	Tuần   16
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập,  phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	18
	
Ôn tập
	17
	Tuần 23
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	19
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I
	1
(Tiết 34)
	Tuần 17
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	20
	Bài 10. Bộ chọn lớp, bộ chọn định danh
	2
(Tiết 35 đến 36)
	Tuần 18
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, thước kẻ, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	21
	Bài 11. Mô hình hộp, bố cục trang web
	2
(Tiết 37 đến 38)
	Tuần 19
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	22
	Bài 12. Dự án nhỏ: Tạo trang web báo tường
	4
(Tiết 39, 40, 41, 42)
	Tuần 20, 21
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC GIỚI THIỆU NHÓM NGHỀ DỊCH VỤ VÀ QUẢN TRỊ, MỘT SỐ NGHỀ ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀ MỘT SỐ NGÀNH THUỘC LĨNH VỰC TIN HỌC

	23
	Bài 1. Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản lý trong ngành Công nghệ thông tin
	2
(Tiết 43 đến 44)
	Tuần 22
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	24
	Bài 2. Một số nghề khác trong ngành Công nghệ thông tin và một số nghề ứng dụng công nghệ thông tin
	2
(Tiết 45 đến 46)
	Tuần 23
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	25
	Bài 3. Dự án nhỏ: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp trong ngành đào tạo “Máy tính và Công nghệ thông tin” tại Việt Nam
	2
(Tiết 47 đến 48)
	Tuần 24
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	26
	Ôn tập
	1
(Tiết 49)
	Tuần 25
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	27
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
	1
(Tiết 50)
	Tuần 25
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học

	CHỦ ĐỀ AICT .MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC THỰC HÀNH KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ SỐ

	28
	Bài `1. Thực hành kết nối máy tính với TV thông minh
	2
(Tiết 51đến 52)
	Tuần 26
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	29
	Bài 2. Thực hành nhóm: Kết nối thiết bị không dây cho ứng dụng
	2
(Tiết 53 đến 54)
	Tuần 27
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	CHỦ ĐỀ EICT .ỨNG DỤNG TIN HỌC THỰC HÀNH SỬ DỤNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TẠO WEB

	30
	Bài 1. Giới thiệu phần mềm tạo website
	2
(Tiết 55 đến 56)
	Tuần 28
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	31
	Bài 2. Tạo website bằng phần mềm
	2
(Tiết 57 đến 58)
	Tuần 29
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	32
	Bài 3. Tạo thanh điều hướng cho web
	2
(Tiết 59 đến 60)
	Tuần 30
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	33
	Bài 4. Tạo nội dung văn bản cho web
	2
(Tiết 61 đến 62)
	Tuần 31
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	34
	Bài 5. Tạo nội dung hình ảnh cho web
	2
(Tiết 63 đến 64)
	Tuần 32
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	35
	Bài 6. Tạo form cho website và xuất bản web
	2
(Tiết 65 đến 66)
	Tuần 33
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	36
	Bài 7. Tạo sản phẩm theo nhóm (Bài tập nhóm)
	2
(Tiết 67 đến 68)
	Tuần 34
	Giáo án, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến bài học, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học/ Phòng TH tin học

	37
	Ôn Tập
	1
(Tiết 69)
	Tuần 35
	Giáo án, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng phụ, …
	Lớp học

	38
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì II
	    1
(Tiết 70)
	Tuần 35
	Giáo án kiểm tra
	Lớp học



2. Cơ số điểm.
	HỌC KÌ I
	HỌC KÌ II

	Số ĐKT
Thường xuyên
	Số ĐKT
giữa kì
	Số ĐKT
cuối kì
	Số ĐKT Thường xuyên
	Số ĐKT giữa kì
	Số ĐKT
cuối kì

	Lớp 12B1
	Lớp 12B1
	Lớp 12B1
	Lớp 12B1
	Lớp 12B1
	Lớp 12B1

	3
	1
	1
	3
	1
	1



III. NHIỆM VỤ KHÁC 
1. Hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi
- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11, số lượng học sinh trong đội tuyển Tin: 3 em;
- Thời gian bồi dưỡng: từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025.
      2. Các hoạt động chuyên môn khác.
- Thực hiện các chuyên đề nghiên cứu bài học và chuyên đề chuyên môn.
- Thực hiện chuyên đề cùng nhóm Tin
- Tham gia các buổi tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do nhà trường và ngành tổ chức.
      3.Công tác khác: 
           - Phụ trách công đoàn tổ Toán  - Tin

	


TỔ TRƯỞNG                       NHÓM TRƯỞNG  



Trịnh Thị Bích Ngà                     Lê Cao Duy
	

................, ngày  ...  tháng ...  năm 2024
GIÁO VIÊN



Trần Thị Hoài
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